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STEM”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số 228(12), 
tr 486-494. 10.34238/tnu-jst.8676  

[64]. Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị 
Bình, Đoàn Thị Minh Thái, Lâm Thuỳ Dương, Nguyễn Huy Vinh (2023). 
“Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực dạy học STEM của giáo viên tiểu học – 
Trường hợp nghiên cứu ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam”. Tạp chí 
Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số 229(04), tr 255-263. 

[65]. Lê Thị Thu Hương, Đặng Thị Lan (2024). “Quy trình thiết kế bài giảng môn 
Toán song ngữ Anh – Việt theo tiếp cận tích hợp nội dung và ngôn ngữ 
(CLIL) ở tiểu học”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 
Số 229(04), tr 463 - 471.  https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9887  

[66].  
v Bài báo đăng Hội nghị trong nước 

[67]. Lê Thị Thu Hương (2014), “Đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực - Xu thế 
phát triển tất yếu của giáo dục đại học Việt Nam”. Hội nghị Quốc gia về 
PPDH Toán, NXB Đại học Sư phạm HN, tr 20-26. 

[68]. Lê Thị Thu Hương (2014), “Tổng quan một số vấn đề cơ sở lí luận về dạy 
học phân hoá”. Hội nghị Dạy học tích hợp và dạy học phân hóa ở trường 
trung học - Giải pháp đáp ứng yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa 
phổ thông sau 2015. Trường Đại học Sư phạm TP HCM.  

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì 

v Cấp Nhà nước 
1) Nghiên cứu các yếu tố tác động đến năng lực tính toán của học sinh vùng núi và 

vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam, mã số 503.01-2020.300, đã nghiệm thu 
năm 2023. Thư kí chuyên môn 

v Cấp Bộ/Tỉnh 
2) Dạy học phân hoá nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Toán ở tiểu 

học, mã số B2009 – TN04.26, 2011, xếp loại Tốt. 
3) Hình thành năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên 

người dân tộc thiểu số trong các trường sư phạm, mã số B2021-TNA -10. Đã 
nghiệm thu năm 2024. Thành viên chính. 

4)  
v Cấp Đại học/cơ sở 

5) Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn Chuyên đề Phương pháp 
dạy học Toán ở tiểu học theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học, năm 
nghiệm thu 2013, xếp loại Tốt. 

https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8676
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9887
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6) Phát triển năng lực hợp tác cho sinh viên sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học thông 
qua dạy học môn Phương pháp dạy học Toán 1, năm nghiệm thu 2014, xếp loại 
Xuất sắc. 

7) Phát triển năng lực dạy học phân hoá cho sinh viên sư phạm ngành Giáo dục Tiểu 
học, năm nghiệm thu 2015, xếp loại: Tốt. 

8) Phát triển năng lực dạy học theo định hướng STEM cho giáo viên tiểu học khu vực 
miền núi phía Bắc, mã số ĐH2022- TN04 - 06. Năm nghiệm thu 2024. Xếp loại: 
Đạt, Chủ nhiệm đề tài 

9) Phát triển năng lực chuyển đổi số cho giáo viên tiểu học khu vực miền núi phía 
Bắc. Mã số ĐH2023-TN04-01. Năm nghiệm thu 2024. Xếp loại: Đạt, Thành viên 
nghiên cứu chính 

10) Phát triển kĩ năng khai thác phần mềm Scratch theo hướng rèn luyện tư duy 
thuật toán cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở các trường đại học khi vực 
miền núi phía Bắc. Mã số: ĐH2024-TN04-02. Đang thực hiện, Thành viên nghiên 
cứu chính. 

V. Sách và Giáo trình 
1. Nguyễn Cửu An, Nguyễn Thu Hằng, Lê Thị Thu Hương, Lương Thị Quỳnh (2008), 

Vở bài tập trắc nghiệm Toán 4, tập 1, NXB Đại học Sư phạm. Sách tham khảo. 
2. Nguyễn Cửu An, Lê Thị Thu Hương (2009), Vở bài tập trắc nghiệm Toán 4, tập 2, 

NXB Đại học Sư phạm. Sách tham khảo. 
3. Lê Thị Thu Hương (2014), Chuyên đề Phương pháp dạy học môn Toán ở tiểu học, 

NXB Đại học Thái Nguyên. Đề cương bài giảng. 
4. Lê Thị Thu Hương (2019), Dạy học phân hóa ở tiểu học – Những vấn đề lí luận và 

thực tiễn. NXB Giáo dục. Sách chuyên khảo. 
5. Vũ Quốc Chung (CB), Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Thu Hương, Kim Ngọc (2020), 

Thực hành trải nghiệm môn Toán lớp 1 (theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018) - Tập 1, NXB ĐH Sư phạm. Sách tham khảo. 

6. Vũ Quốc Chung (CB), Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Thu Hương, Kim Ngọc (2020), 
Thực hành trải nghiệm môn Toán lớp 1 (theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018) - Tập 2, NXB ĐH Sư phạm. Sách tham khảo. 

7. Vũ Quốc Chung (CB), Chu Thị Huyền, Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Thu Hương 
(2020), Cùng con phát triển năng lực Toán 1 - Tập 1, NXB ĐH Quốc Gia Hà Nội. 
Sách tham khảo. 

8. Lê Thị Thu Hương, Đinh Văn Phương, Lê Lan Anh, Nguyễn Thuỷ Chung, Lê Mỹ 
Dung (2022), Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học về Học thông 
qua Chơi - Phần hai. NXB Giáo dục. 

9. Trần Ngọc Bích (CB), Lê Thị Thu Hương (2024), Giáo trình Phương pháp dạy học 
Toán 1, Nhà xuất bản Hà Nội.   
10. Trần Ngọc Bích (CB), Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung, (2024), Bài tập 
củng cố và phát triển năng lực môn Toán lớp 3, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà 
Nội.  
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11. Trần Ngọc Bích (CB), Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung, Phạm Thị Hải 
Châu (2024), Bài tập củng cố và phát triển năng lực môn Toán lớp 4, Nhà xuất bản 
Đại học Quốc gia Hà Nội.  
VI. Hướng dẫn sau đại học 
TT Họ và tên, Tên đề tài Trình độ Cơ sở đào tạo Năm 

hướng dẫn 
Năm bảo 

vệ 
1 Nguyễn Văn Phú 

Đề tài: Phát triển năng 
lực hợp tác cho học 
sinh năng khiếu môn 
Toán ở THCS 

Thạc sỹ ĐHSP Thái 
Nguyên 

2014 2015 

2 Nguyễn Phương Linh 
Đề tài: Rèn luyện kĩ 
năng giải toán cho học 
sinh tiểu học trong dạy 
học mạch nội dung Số 
học các lớp cuối cấp 
tiểu học 

Thạc sỹ ĐHSP Thái 
Nguyên 

2016 2017  

3 Phan Thị Thu Trang  
Đề tài: Bồi dưỡng kĩ 
năng vận dụng toán học 
vào thực tiễn cho học 
sinh các lớp đầu cấp 
tiểu học 

Thạc sĩ  Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2016 2017   

4 Dương Thị Kim Thu  
Đề tài: Dạy học chủ đề 
Tam thức bậc hai cho 
học sinh Trung học phổ 
thông theo định hướng 
phân hoá 

Thạc sỹ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2016 2017   

5 Nguyễn Thị Hồng Thúy 
Rèn luyện kĩ năng giao 
tiếp toán học cho học 
sinh đầu cấp tiểu học 
trong dạy học Giải toán 
có lời văn 

Thạc sỹ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2017 2018 

6 Trần Ngọc Quỳnh Thạc sỹ Đại học Sư phạm 2017 2018 
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Phát triển kĩ năng lập 
đề toán lớp 1 bằng 
tiếng Anh cho giáo viên 
tiểu học. 

Thái Nguyên 

7 Tạ Thu Giang Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2018 2019 

8 Vongphet Onsyma Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2018 2019 

9 Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2018 2019 

10 Đoàn Thị Hồng Hải 
Dạy học môn Toán lớp 
1 theo định hướng mô 
hình hóa toán học 

Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2019 2020 

11 Kim Ngọc  
Thiết kế và tổ chức 
hoạt động trải nghiệm 
trong dạy học môn 
Toán lớp 5 

Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2019 2020 

12 Đặng Thị Minh Ngọc 
Dạy học môn Toán 
lớp 4 theo định hướng 
mô hình hóa toán học 

Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2019 2020 

13 Nguyễn Thị Hà Giang 
Dạy học Số và phép 
tính lớp 1 theo hướng 
phát triển năng lực sử 
dụng công cụ và 
phương tiện học Toán. 

Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2020 2021 

14 Nguyễn Thuỳ Linh 
Dạy học mạch nội dung 
Hình học và đo lường 
lớp 3 theo hướng phát 
triển năng lực giải 

Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2020 2021 
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quyết vấn đề toán học. 

15 Trịnh Thị Hương Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2020 2021 

16 Hoàng Thị Hào Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2021 2022 

17 Chu Thị Hồng Diệp Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2021 2022 

18 Hoàng Thị Hương 
Giang 

Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2021 2022 

19 Chu Thị Hà Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2022 2023 

20 Trần Thị Thu Hương Thạc sĩ Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên 

2022 2023 

 
 

 
Xác nhận của  

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN 

T
Thái Nguyên, ngày   tháng 2 năm 2025 

N
NGƯỜI KHAI 
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PGS. TS. Lê Thị Thu Hương 
 
 
 


